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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  THƯ TÍN THƯƠNG MẠI TIẾNG TRUNG (NNTQ) 

Mã học phần:  71CHIN40752 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71CHIN40752_01, 02, 03 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng các từ 

ngữ, cấu trúc câu 

thường được sử 

dụng trong các loại 

thư tín thương mại, 

kinh doanh vào 

thực hành các bài 

tập. 

Trắc 

nghệm 
50% 1-15 3 PI4.1 

CLO2 

Vận dụng các kiến 

thức cơ bản về các 

loại thư tín thương 

mại, kinh doanh 

phổ biến để thực 

hành viết. 

Tự luận  50% A&B 7 PI4.3 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (15 câu * 0.2đ= 3 điểm) 

选词填空 

1 我们在购买电视时，需要关注其                和质量。 

A. 规格 
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B. 品质 

C. 信誉 

D. 期限 

ANSWER: A 

 

2. 综上所述，这款展厅            充分展示了我们的实力和专业。我们相信，无论是从外

观、体验，还是从性能和优势来看，它都将为您带来极高的价值。 

A. 样品 

B. 质量 

C. 品质 

D. 期限 

ANSWER: A 

 

3. 他                 认真负责，每天都兢兢业业地做好自己份内的工作。 

A. 一向 

B. 慎重 

C. 规格 

D. 样品 

ANSWER: A 

 

4. 在这个项目中我们                用了 200 个工时。 

A. 合计 

B. 慎重 

C. 规格 

D. 品质 

ANSWER: A 

 

5. 这个品牌的衣服                非常多样化，可以满足不同人群的着装需求。 

A. 款式 

B. 样子 

C. 品质 

D. 质量 

ANSWER: A 

 

6. 顾客需要遵守订购规定和其他相关               。 

A. 条款 

B. 磋商 

C. 以防 

D. 损坏 
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ANSWER: A 

 

7. 物品遭受了               ，影响了正常使用。 

A. 损坏 

B. 带到 

C. 送到 

D. 携带 

ANSWER: A 

 

8. 该                     明确了在合作期间双方应遵守的各项条款。 

A. 协议 

B. 遵嘱 

C. 抵达 

D. 支付 

ANSWER: A 

 

9. 您的订单已装车出发，我们将竭力为您确保货物安全               ！ 

A. 抵达 

B. 协议 

C. 损坏 

D. 条款 

ANSWER: A 

 

10. 货物                 长江，码头后，即行提水上车装车，不准在船舱内逗留。 

A. 运抵 

B. 周转 

C. 协议 

D. 送抵 

ANSWER: A 

 

11. 这件事我本该不去处理，可我惹是生非，最终               了不必要的后果。 

A. 造成 

B. 以免 

C. 纠纷 

D. 忽略 

ANSWER: A 
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12. 该公司首次宣布            行李托运费后，来自乘客的反应一直集中在对机场手续和

登机过程的顾虑上。 

A. 加收 

B. 合计 

C. 逾期 

D. 纠纷 

ANSWER: A 

 

13. 矛盾             会影响人们的生活和工作，需要尽快解决。 

A. 纠纷  

B. 损失 

C. 损坏 

D. 法律 

ANSWER: A 

 

14. 这批货物因                需要，所以请你公司尽早装船。 

A. 迫切 

B. 着急 

C. 急需 

D. 一向 

ANSWER: A 

 

15. 凭付款日为提单装船日后 60 天的汇票付款，                交单。 

A. 承兑  

B. 逾期 

C. 承付 

D. 合计 

ANSWER: A 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

A. 用书面改写句子（ 3 分，0.5 x 6= 3 分） 

1.你公司对我社图书还有什么要求，请赶快写信告诉我们。 

2.接到你公司的回复函以后，我公司马上快速办理，货物会在你公司要求日期内抵达

指定地点。 

3.你公司报价相当合理，有意购买下面说的货物产品。 
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4.在运输时，把产品外面包装用硬纸盒包装箱，避免长途运输对产品造成的破坏。 

5.如果你公司对这欠款有不同意见，就请你公司早点跟这家公司取得联系。 

6.您的付款都超过期限了，为了维持良好的信用记录，请早点儿完成付款。 

B. 写作任务（4分） 

题目：浙江副食品公司收到报价函之后，对王女士所述的包装提出特别要求，希望王

女士公司使用塑料袋包装，这种包装有明显的优点，希望对方能够合作。 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu 

hỏi 

Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 3.0  

Câu 1 -15  ĐÁP ÁN A 0.2  

II. Tự luận 7.0  

A. 3.0  

1 贵方对我社图书还有何要求，请即函告。 0.5  

2 
接到贵公司的回函后，我方即速予办理，货

物将在贵方要求日期内运抵指定地点。 

0.5  

3 贵公司报价较合理，特订购下列货物产品。 0.5  

4 
在运输时，将产品外包改用硬纸盒包装箱，

以防长途运输对产品造成的破坏。 

0.5  

5 若你方对此欠款有异议，则请你方尽快与该

公司取得联系。 

0.5  

6 您的付款已逾期，为了维持良好的信用记

录，请尽快完成付款。 

0.5  

B. 写作任务 4.0  

 Điểm tổng 10.0  

 

   

 

                                                                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 07 năm 2024 

 

 

     Trưởng bộ môn                                                       Giảng viên ra đề 

 

 

      

 

    TS. Mai Thu Hoài                                                   TS. Mai Thu Hoài                                            

  



BM-003 

Trang 6 / 6 

 


